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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng”.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 22/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng.
Điều 3.  Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Website Bộ XD;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, PC (KSTT- 3b).
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Cao Lại Quang


QUY CHẾ
THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là kiểm soát TTHC) và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Quy chế này không điều chỉnh các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ Xây dựng (gọi tắt là các đơn vị và cá nhân) tham gia hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
2. Quy định hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

3. Phản ánh là việc cá nhân, tổ chức có ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác với Bộ Xây dựng về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: Những vướng mắc trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

4. Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh với Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều này và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
Điều 3. Nguyên tắc trong thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
1. Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ; bảo đảm quy định thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước của Bộ.

2. Kiểm soát thủ tục hành chính là một quy trình, có mối liên hệ chặt chẽ không tách rời quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chung của Bộ, được thực hiện thường xuyên, liên tục ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đến việc thực thi văn bản pháp luật trong thực tế; có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong quá trình triển khai.
3. Việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Điều 4.  Trách nhiệm trong thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
1. Bộ trưởng chỉ đạo chung và phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC hàng năm của Bộ; các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.
Vụ Pháp chế tham mưu, trình Bộ trưởng thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ.
Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Bộ trưởng huy động cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; trường hợp cần thiết, trình lãnh đạo Bộ ký hợp đồng và sử dụng chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
3. Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng của đơn vị mình theo sự phân công; chịu trách nhiệm bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc biên chế của đơn vị mình.
Đối với các đơn vị hạch toán độc lập, tuỳ tình hình thực tế, có thể bố trí các cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC phù hợp với khối lượng công việc của đơn vị; danh sách cán bộ đầu mối phải được đăng ký với Vụ Pháp chế. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, mối quan hệ công tác của đội ngũ cán bộ đầu mối do đơn vị quy định.
Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và chịu trách nhiệm phổ biến các nội dung có liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cán bộ, công chức có liên quan thuộc đơn vị mình;
b) Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC: xây dựng hoàn chỉnh TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản; thực hiện điền các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC và tính toán chi phí tuân thủ TTHC; tham gia rà soát TTHC và thực hiện việc công bố TTHC sau khi văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.
c) Hướng dẫn đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ và nhiệm vụ kiểm soát TTHC do Thủ trưởng đơn vị giao; tham dự các cuộc họp, làm việc của đơn vị về nội dung kiểm soát TTHC;
d) Tham mưu với Lãnh đạo đơn vị phân công bộ phận, cá nhân xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; theo dõi, đôn đốc việc xử lý đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất.
Chương II

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 5. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC
1. Vụ Pháp chế xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
2. Căn cứ lập Kế hoạch kiểm soát TTHC:
a) Chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm của Bộ Xây dựng.
b) Nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt.
c) Nhu cầu thực tiễn do Vụ Pháp chế và các đơn vị đề xuất.
d) Kế hoạch hoạt động năm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp.
3. Nội dung Kế hoạch kiểm soát TTHC phải thể hiện được các nội dung theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quy chế này. Cụ thể:

a) Nội dung công việc phải thể hiện bao quát các nhiệm vụ sau: kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; thống kê, công bố TTHC; rà soát, đánh giá TTHC đã được ban hành và các nhiệm vụ khác;
b) Đơn vị thực hiện (kể cả đơn vị chủ trì và/hoặc phối hợp);
c) Thời gian hoàn thành.
4. Căn cứ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm lập Kế hoạch kiểm soát TTHC, trình Bộ trưởng phê duyệt trong Quý I hàng năm.
5. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch kiểm soát TTHC gồm:
a) Tờ trình;
b) Dự thảo Quyết định;
c) Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.
6. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản QPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo Bộ trưởng các vấn đề có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị.
7. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch; phát hiện những bất cập, kịp thời báo cáo, đề xuất những biện pháp xử lý và gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Điều 6. Theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC

Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch năm sau.
Chương III

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 7. Trình tự các bước kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC
1. Trước khi triển khai soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu liên quan về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tham vấn cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị mình (hoặc của Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính) về những nội dung cơ bản của một thủ tục hành chính, phương pháp đánh giá tác động thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ; xác định trong dự án, dự thảo văn bản có quy định về TTHC đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;
2. Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thực hiện đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thông qua việc điền biểu mẫu đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quy chế này);
3. Đồng thời với việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng về nội dung dự thảo văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định về TTHC để lấy ý kiến rộng rãi, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của Vụ Pháp chế.
Các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC do các cơ quan, đơn vị chủ trì trình Bộ trưởng phải được Vụ Pháp chế thẩm định về hình thức, nội dung văn bản và về nội dung quy định TTHC trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định hoặc trước khi trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

4. Hồ sơ dự thảo văn bản QPPL cơ quan chủ trì soạn thảo gửi Vụ Pháp chế:
Ngoài các hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản QPPL còn bao gồm hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC như sau:

a) Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quy chế này.

b) Dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính;

c) Các biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với từng thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quy chế này). Đối với các TTHC sửa đổi, bổ sung, ngoài quy định về việc điền biểu mẫu đánh giá tác động về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của TTHC và tính toán chi phí, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có bản thuyết minh rõ tính đơn giản cũng như những ưu điểm của TTHC được sửa đổi, bổ sung.

5. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC theo quy định. Trường hợp, hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này thì hướng dẫn đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện, bổ sung theo đúng yêu cầu. Vụ Pháp chế góp ý kiến bằng văn bản đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định về việc thẩm định văn bản QPPL và kiểm soát TTHC. Thời gian Vụ Pháp chế cho ý kiến đối với dự thảo thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy chế này.
Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thực hiện đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì soạn thảo VBQPPL thực hiện việc đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ. Đồng thời, Vụ Pháp chế thực hiện đánh giá độc lập tác động của TTHC và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính quy định trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về TTHC hoặc thông qua việc đánh giá tác động độc lập để phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo; tổng hợp và gửi văn bản tham gia ý kiến về đơn vị chủ trì soạn thảo.
Trong trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế tổ chức họp hoặc thành lập Hội đồng thẩm định bao gồm các Vụ, Cục và các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan và thực hiện các công việc sau:
a) Tổ chức thẩm định đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng;

b) Tổ chức các hội thảo, các cuộc họp tư vấn về nội dung của văn bản được thẩm định trong trường hợp cần thiết;

c) Tham gia với cơ quan chủ trì soạn thảo khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia các hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo;

d) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan;

đ) Trả lại hồ sơ thẩm định trong các trường hợp hồ sơ không đầy đủ.
6. Nội dung Vụ Pháp chế cho ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản QPPL gồm:

a) Xem xét tính đầy đủ, chính xác của một thủ tục hành chính;

b) Xem xét tính chính xác về thẩm quyền ban hành;

c) Tính đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện;

d) Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước và tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện;

e) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính.

7. Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; thuyết trình khi được đề nghị; nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế đối với quy định về TTHC để hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước khi gửi cơ quan thẩm định VBQPPL theo quy định và chịu trách nhiệm về các nội dung tiếp thu ý kiến.
Điều 8. Một số trường hợp khác
Trường hợp, sau khi tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế mà phát sinh TTHC mới hoặc có sự điều chỉnh khác so với ý kiến góp ý của Vụ Pháp chế thì đơn vị chủ trì phải xin ý kiến Vụ Pháp chế về việc bổ sung mới TTHC hoặc điều chỉnh các nội dung có liên quan đến TTHC.

Trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và Vụ Pháp chế về các nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan để thống nhất ý kiến và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Chương IV

THỐNG KÊ, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẬP NHẬT, DUY TRÌ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 9. Trình tự các bước thực hiện công bố TTHC
1. Trước 20 ngày làm việc tính đến ngày văn bản QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành, các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các bước công bố TTHC, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu, rà soát văn bản QPPL để thống kê các TTHC, xác định các bộ phận cấu thành của từng TTHC trong văn bản và điền đầy đủ, chính xác các nội dung cho từng TTHC;
b) Xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC, điền biểu mẫu thống kê chi tiết bao gồm danh mục và nội dung chi tiết các TTHC cần được công bố theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Quy chế này ngay sau khi VBQPPL có nội dung quy định chi tiết về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được ban hành và chậm nhất trước 30 ngày làm việc tính đến ngày VBQPPL có nội dung quy định chi tiết về TTHC có hiệu lực thi hành, các đơn vị chủ trì đã dự thảo Quyết định công bố phải gửi dự thảo Quyết định công bố về Vụ Pháp chế để kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC trước khi trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền.
Hồ sơ dự thảo Quyết định công bố gửi để kiểm soát chất lượng, bao gồm:
- Văn bản đề nghị kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố;

- Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định công bố;

- Dự thảo Quyết định công bố kèm theo TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.
2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC do các đơn vị gửi về đảm bảo chính xác về số lượng TTHC, các yếu tố cấu thành của TTHC, các tài liệu có liên quan đính kèm (bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện; phí, lệ phí và các văn bản có liên quan).
Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm kiểm soát về hình thức, nội dung Quyết định công bố và gửi văn bản góp ý kiến đến cơ quan dự thảo Quyết định công bố trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ gửi lấy ý kiến về dự thảo Quyết định công bố.

3. Các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố TTHC theo ý kiến góp ý của Vụ Pháp chế, chịu trách nhiệm về các nội dung tiếp thu và trình Bộ trưởng ban hành trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của Vụ Pháp chế.

Hồ sơ trình dự thảo Quyết định công bố bao gồm:

- Tờ trình ban hành Quyết định công bố;

- Dự thảo Quyết định công bố kèm theo TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Quy chế này;
- Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị.

4. Các đơn vị chủ trì soạn thảo phát hành và gửi file mềm quyết định công bố TTHC, văn bản QPPL có quy định về TTHC công bố và các tài liệu có liên quan về Vụ Pháp chế để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC ngay sau khi ký quyết định công bố.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định công bố TTHC (bản cứng và file mềm), Vụ Pháp chế có trách nhiệm tạo mới hồ sơ văn bản và tạo mới hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ TTHC trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời gửi thông báo bằng văn bản về việc hoàn thành cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC về Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp (Theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC); phối hợp với đơn vị liên quan thuộc Bộ tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của Bộ, ngành với CSDLQG.
6. Các đơn vị chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm về nội dung các TTHC và văn bản quy phạm pháp luật đã được công bố.
Điều 10. Công khai thủ tục hành chính

Thông tin về thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cục, vụ, đơn vị chức năng thực hiện niêm yết công khai và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Ngoài hình thức công khai bắt buộc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, việc công khai thủ tục hành chính có thể thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

1. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các hình thức khác.

Chương V

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH
Điều 11. Trình tự, cách thức rà soát, đánh giá

1. Vụ Pháp chế xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ theo mẫu tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Quy chế này.
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được xây dựng dựa trên một số căn cứ sau:
a) Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Theo yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ;

c) Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
d) Rà soát các văn bản do địa phương ban hành để hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Nội dung Kế hoạch phải xác định rõ TTHC cần rà soát, đánh giá, cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, căn cứ lựa chọn và dự kiến sản phẩm.

2. Căn cứ vào kế hoạch kiểm soát TTHC năm đã được phê duyệt, các đơn vị có trách nhiệm chủ động rà soát, đánh giá các TTHC đã được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình theo đúng trình tự, cách thức quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này và gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Quy chế này).

Các đơn vị thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng; gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Quy chế này).

3. Nội dung rà soát, đánh giá:
a) Sự cần thiết của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC được rà soát, đánh giá.

b) Sự phù hợp của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC được rà soát, đánh giá với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế - xã hội, công nghệ và các điều kiện khách quan khác.

c) Thủ tục hành chính được quy định phải đảm bảo các nguyên tắc như: đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC; tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

d) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC; TTHC phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan nào cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh.

e) Bảo đảm công khai, minh bạch các TTHC đang được thực hiện; bảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện TTHC; bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện TTHC; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với TTHC; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.
4. Cách thức rà soát, đánh giá

a) Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá. Trong quá trình rà soát, đánh giá phải chú trọng tới đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính.

b) Đối với các TTHC có liên quan chặt chẽ với nhau, kết quả TTHC này là tiền đề để thực hiện các TTHC tiếp theo thì việc rà soát, đánh giá cần tiến hành theo nhóm các quy định của thủ tục hành chính và nhóm các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá.

c) Huy động sự tham gia rà soát của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính.

5. Vụ Pháp chế rà soát, đánh giá độc lập thủ tục hành chính.

Điều 12. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá

Vụ Pháp chế nghiên cứu, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC do các đơn vị gửi về, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định; xem xét, đánh giá, đề xuất với Bộ trưởng phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan thuộc phạm vi của Bộ, ngành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ thực hiện Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan.

Chương VI
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Điều 13. Nội dung phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính
1. Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:
a) Phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

b) Quy định hành chính không còn phù hợp với thực tế;

c) Quy định hành chính không đồng bộ, không thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan và hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

d) Quy định hành chính không hợp pháp (không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật);
đ) Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;
e) Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này;
g) Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

2. Những đơn, thư không phải là phản ánh, kiến nghị
a) Đơn, thư khiếu nại, tố cáo;

b) Đơn, thư hỏi- đáp pháp luật;

c) Đơn, thư không rõ nội dung phản ánh, kiến nghị mặc dù đã được xác minh, làm rõ;
d) Phản ánh, kiến nghị không đáp ứng yêu cầu về hình thức tại Điều 21 của Quy chế này.

Điều 14. Hình thức phản ánh, kiến nghị
Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

a) Văn bản: Các tổ chức cá nhân gửi văn bản phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:
Bộ Xây dựng

Số 37 phố Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội

Văn thư Bộ tiếp nhận và đóng dấu vào sổ công văn đến. Sau khi văn thư Bộ đã đóng dấu công văn đến và vào sổ công văn, tất cả các văn bản có nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển về Vụ Pháp chế để phân loại xử lý.
b) Điện thoại: Số điện thoại chính thức để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được đặt tại Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng. Việc phản ánh, kiến nghị được thực hiện qua số điện thoại: 043.9760271 (số máy lẻ 354). Khi có điện thoại phản ánh, kiến nghị, chuyên viên được giao tiếp nhận điện thoại có trách nhiệm ghi chép trung thực và đầy đủ thông tin phản ánh, kiến nghị (ghi rõ thời gian nhận điện thoại, số điện thoại gọi đến, nội dung phản ánh, kiến nghị và ký xác nhận vào Phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (Theo Phụ lục số 7 kèm theo Quy chế này).
c) Dữ liệu điện tử: Việc phản ánh, kiến nghị được thực hiện qua hộp thư điện tử địa chỉ (kstthc.bxd@moc.gov.vn) hoặc qua Chuyên mục "Bộ thủ tục hành chính" trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn/web/guest/guigopy).
d) Phiếu lấy ý kiến: Việc phản ánh, kiến nghị được thực hiện qua việc điền thông tin vào Phiếu lấy ý kiến do các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng gửi đến. Phiếu lấy ý kiến phải thể hiện rõ phạm vi những vấn đề cần lấy ý kiến và thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

- Gửi công văn lấy ý kiến trực tiếp cá nhân, tổ chức;

- Lấy ý kiến qua phương tiện thông tin đại chúng;

- Gửi thông điệp dữ liệu mạng máy tính điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến công khai trên trang tin điện tử của đơn vị hoặc cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng).

Điều 15. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế
1. Tiếp nhận công văn đến tất cả các phản ánh, kiến nghị bằng văn bản được gửi về Bộ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; bằng thư điện tử qua Trang thông tin điện tử của Bộ, hòm thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoặc qua điện thoại do các đơn vị khác gửi về; phân loại và gửi về các đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định;

2. Ngoài các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên, Vụ Pháp chế có trách nhiệm nắm bắt, tổng hợp thông tin phản ánh, kiến nghị từ các nguồn khác như trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, hội thảo để kiến nghị xử lý theo quy định tại Quy chế này.

3. Đối với phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, Vụ Pháp chế có trách nhiệm soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ủy quyền ký để chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan, đơn vị bị phản ánh hoặc các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức có hành vi bị phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả xử lý trong thời hạn cụ thể (thời hạn này tùy thuộc vào tính chất phức tạp của sự việc mà Vụ Pháp chế yêu cầu); gửi kết quả xử lý cho cá nhân, tổ chức đã phản ánh kiến nghị để biết và Vụ Pháp chế để tổng hợp.
4. Đối với phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính, Vụ Pháp chế dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ủy quyền ký giao các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và gửi kết quả xử lý về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng; đồng thời đăng tải công khai theo đúng quy định tại Điều 19 của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.
5. Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tình hình kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Các phản ánh, kiến nghị gửi qua Cổng thông tin điện tử của Bộ (kstthc.bxd@moc.gov.vn), Trung tâm thông tin có trách nhiệm in các phản ánh, kiến nghị và chuyển về Văn phòng Bộ để đóng dấu, vào sổ công văn đến, phân loại và gửi về đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định.
2. Các phản ánh, kiến nghị bằng văn bản được gửi trực tiếp qua đường bưu điện: Văn phòng Bộ tiếp nhận và đóng dấu vào sổ công văn đến. Sau khi Văn phòng Bộ đã đóng dấu công văn đến và vào sổ công văn, tất cả các văn bản có nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển về Vụ Pháp chế để phân loại xử lý.
3. Các đơn vị khi nhận được phản ánh, kiến nghị do Vụ Pháp chế chuyển, có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý các phản ánh, kiến nghị theo quy định.
Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân
1. Các đơn vị có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
2. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành Quy chế này; tổng hợp, đề xuất Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




14
9

_1461436055.doc


Phụ lục 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC

 BỘ XÂY DỰNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                                        Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20...

QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm của Bộ Xây dựng




BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 20… của Bộ Xây dựng”.



Điều 2. Giao Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề xuất về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. 


Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BỘ TRƯỞNG


Nơi nhận:

- Như Điều 3;


- Thủ tướng CP (để b/c);


- Các đồng chí Thứ trưởng;


- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);


- Website BXD;


- Lưu: VT, PC (KSTT).


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM ….. CỦA BỘ XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BXD ngày     tháng   năm 20… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


		Số TT

		Nội dung công việc

		Đơn vị


thực hiện

		Thời gian


 thực hiện

		Căn cứ 


lựa chọn

		Dự kiến 


sản phẩm



		

		

		Đơn vị


chủ trì

		Đơn vị


phối hợp

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





 Phụ lục 2 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BXD ngày     tháng   năm 20… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP  PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên dự án, dự thảo: ………………………………………………………………………………………………………………..

		I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO



		1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?

		a) Nội dung 1: ...................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................................. 


- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:.................................................................................................

............................................................................................................................................................. 


- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

............................................................................................................................................................. 


b) Nội dung n (trình bày như trên, nếu có):........................................................................................



		2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?

		a) Nội dung 1:....................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................................. 


- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:................................................................................................

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

............................................................................................................................................................. 


b) Nội dung n (trình bày như trên, nếu có):.............................................................................................. 



		3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?

		a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC:  FORMCHECKBOX 


+ Tên TTHC 1:..................................................................................................................................... 


.......................................................................................................................................................... 


(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
         Sửa đổi, bổ sung  FORMCHECKBOX 
       Thay thế TTHC khác  FORMCHECKBOX 


(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có  FORMCHECKBOX 
      Không  FORMCHECKBOX 


Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: ................................................................................................................... 


+ Tên TTHC n (trình bày như trên, nếu có): ............................................................................................ 


- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:  FORMCHECKBOX 


+ Biện pháp 1:..................................................................................................................................... 


+ Biện pháp n: .................................................................................................................................... 


b) Đối với Nội dung n tại Mục [I.1] hoặc [I.2]

(trình bày như trên, nếu có):................................................................................................................



		4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC

		a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:

- TTHC 1:


+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):

.......................................................................................................................................................... 


+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: 


.......................................................................................................................................................... 


- TTHC n (trình bày như trên, nếu có): ..............................................................................................

b) Đối với Nội dung n tại Mục [I.3.b] (trình bày như trên, nếu có): ........................................................ 



		II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo)








THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: .................................................................................................................................................. 


		1. Tên thủ tục hành chính



		a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?

		Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 


Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: .......................................................................................................... 



		b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?

		Có  FORMCHECKBOX 
  Không  FORMCHECKBOX 


Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: .......................................................................................................... 



		2. Trình tự thực hiện



		a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: .............................................................................................................................. 



		b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?

		Có  FORMCHECKBOX 
  Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: .............................................................................................................................. 



		c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: .............................................................................................................................. 



		d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: ..............................................................................................................................

 



		e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nêu rõ:


- Lý do quy định: ........................................................................................................................ 


- Căn cứ quy định:


+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  FORMCHECKBOX 
 

+ Đã được quy định tại văn bản khác  FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: .............................................................................. 


- Các biện pháp có thể thay thế: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ............................................................ 



		3. Cách thức thực hiện



		a) Nộp hồ sơ:


Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng  FORMCHECKBOX 


b) Nhận kết quả:


Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
   Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng  FORMCHECKBOX 


		- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do:............................................................................................................................... 


- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do:............................................................................................................................... 



		4. Hồ sơ



		a) Tên thành phần hồ sơ 1:....................... 


.............................................................. 

		- Nêu rõ lý do quy định: ............................................................................................................... 


- Yêu cầu, quy cách: .................................................................................................................. 


Lý do quy định: .......................................................................................................................... 



		b) Tên thành phần hồ sơ n:....................... 


.............................................................. 

		- Nêu rõ lý do quy định: ............................................................................................................... 


- Yêu cầu, quy cách: .................................................................................................................. 


Lý do quy định: .......................................................................................................................... 



		Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: .......................................................................................................... 


.................................................................................................................................................. 



		Số lượng bộ hồ sơ: ................................. 

		Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): .................................................................................. 



		5. Thời hạn giải quyết



		 

		- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do:...................................................................................................................................................... 


- Thời hạn:………… ngày/ ngày làm việc


(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do:...................................................................................................................................................... 



		6. Cơ quan thực hiện



		 

		- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: ..................................................................................................................................................... 


- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? Có £   Không £


Nêu rõ lý do: ..................................................................................................................................................... 



		7. Đối tượng thực hiện



		a) Đối tượng thực hiện:


- Tổ chức: Trong nước  FORMCHECKBOX 
  Nước ngoài  FORMCHECKBOX 


Mô tả rõ: ……………………………………


- Cá nhân: Trong nước  FORMCHECKBOX 
  Nước ngoài  FORMCHECKBOX 


Mô tả rõ: ……………………………………


b) Phạm vi áp dụng:


- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
  Vùng  FORMCHECKBOX 
   Địa phương FORMCHECKBOX 


- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
  Miền núi  FORMCHECKBOX 


Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:…….

		- Lý do quy định:


+ Về đối tượng: .......................................................................................................... 


+ Về phạm vi: ............................................................................................................. 


- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do:............................................................................................................... 


.................................................................................................................................. 



		8. Phí, lệ phí



		a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?


- Phí: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ............................................. 


.............................................................................. 


- Lệ phí: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ............................................. 


.............................................................................. 

		- Mức phí, lệ phí:


+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ............................................................................ 


+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ..................................................................... 


+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Lý do:......................................................................................................................... 


- Mức phí, lệ phí được quy định tại:


+ Dự án, dự thảo  FORMCHECKBOX 


+ Văn bản khác  FORMCHECKBOX 


(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ........................................................... 


(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ............................................................................ 



		b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác? Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:


- Dự thảo  FORMCHECKBOX 


- Văn bản khác  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:……… 

		- Nội dung chi trả: ....................................................................................................... 


Lý do chi trả:............................................................................................................... 


- Mức chi trả: ............................................................................................................. 


Mức chi trả này có phù hợp không: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ........................................................................................................................ 



		c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: ……………………..

		Mức chi phí này có phù hợp không: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Lý do:......................................................................................................................... 



		9. Mẫu đơn, tờ khai



		TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn  FORMCHECKBOX 
  Tờ khai  FORMCHECKBOX 


- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:......................................................................................... 



		a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: ...................................... 


.............................................................................. 


Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?


Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu CÓ, nêu rõ:


- Lý do: .................................................................. 


- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?


Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ lý do: .......................................................... 

		Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:


- Nội dung thông tin 1: ................................................................................................. 


Lý do quy định: ........................................................................................................... 


- Nội dung thông tin n: ................................................................................................. 


Lý do quy định: ........................................................................................................... 



		b) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ...................................... 


(trình bày như trên, nếu có)

		 



		10. Yêu cầu, điều kiện



		TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 




		a) Yêu cầu, điều kiện 1: ............................... 


.................................................................. 


Lý do quy định: ........................................... 


.................................................................. 

		- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:


+ Có kết quả từ một TTHC khác  FORMCHECKBOX 


+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước  FORMCHECKBOX 


- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:


+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ:................................................................................................................................... 


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ:................................................................................................................................... 


+ Hạn chế một số đối tượng  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ:................................................................................................................................... 


+ Khác  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ:................................................................................................................................... 


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:


+ Dự án, dự thảo  FORMCHECKBOX 


+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 


Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: .......................................................................... 



		b) Yêu cầu, điều kiện n:


(trình bày như trên, nếu có)

		 



		11. Kết quả





		- Giấy phép                                   FORMCHECKBOX 


- Giấy chứng nhận                        FORMCHECKBOX 


- Giấy đăng ký                              FORMCHECKBOX 


- Chứng chỉ                                  FORMCHECKBOX 


- Thẻ                                             FORMCHECKBOX 


- Quyết định hành chính               FORMCHECKBOX 
            

- Văn bản xác nhận/chấp thuận    FORMCHECKBOX 


- Loại khác:                                  FORMCHECKBOX 


Đề nghị nêu rõ: .............................. 

		- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm.


+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:................................................................................................................ 


- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
   Địa phương  FORMCHECKBOX 


Lý do: ................................................................................................................................................ 


- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 



Lý do:................................................................................................................................................. 


- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Lý do:................................................................................................................................................. 


- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


Lý do:................................................................................................................................................. 



		12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?



		a) Với văn bản của cơ quan cấp trên

		- Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:


+ Tên bộ phận cấu thành: ................................................................................................................................ 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:.................................. 



		b) Với văn bản của cơ quan khác

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:


+ Tên bộ phận cấu thành:................................................................................................................................. 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:.................................. 



		c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết

		Có  FORMCHECKBOX 
   Không  FORMCHECKBOX 


- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:


+ Tên bộ phận cấu thành: ................................................................................................................................ 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:.................................. 



		III. THÔNG TIN LIÊN HỆ



		Họ và tên người điền:...................................................................................................................................................................................... 


Điện thoại cố định: ……………………………; Di động: …………………………; E-mail: ......................................................................................... 





BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC


QUY ĐỊNH CHI TIẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BXD ngày     tháng   năm 20… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


		TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

		





Tên dự án, dự thảo: ................................................................................................................................................................ 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: .................................................................................................................................................. 


		I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

		1.



		

		2.



		

		n.



		II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)



		1. Tên bộ phận cấu thành 1

		 



		2. Tên bộ phận cấu thành 2

		 



		n. Tên bộ phận cấu thành n

		 



		III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

		Họ và tên người điền:.................................................................................................... 


Điện thoại cố định: ………………………. ; Di động: ................................................................................................................................... ;


E-mail:......................................................................................................................... 





		Tên thủ tục hành chính: 

		 Chi phí tuân thủ TTHC  hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới





		 

		Các công việc khi thực hiện TTHC 

		Các hoạt động chi cách thức thực hiện cụ thể 

		 

		Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)

		Mức phí, lệ phí, chi phí khác

		Số lần thực hiện/01 năm 

		Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 

		Chi phí thực hiện TTHC

		Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm 

		Ghi chú



		STT

		

		

		Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
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		Chi phí khác 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chuẩn bị , phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động n 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Công việc khác (nếu có)

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Nhận kết quả 

		Trực tiếp

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		 

		Bưu điện 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Internet

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		 

		Tổng 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		Tên thủ tục hành chính: 

		 Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn  giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung





		 

		Các công việc khi thực hiện TTHC 

		Các hoạt động chi cách thức thực hiện cụ thể 

		 

		Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)

		Mức phí, lệ phí, chi phí khác

		Số lần thực hiện/01 năm 

		Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 

		Chi phí thực hiện TTHC

		Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm 

		Ghi chú



		STT

		

		

		Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chuẩn bị hồ sơ 

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Thành phần hồ sơ 1:

		Hoạt động 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động n 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.n

		Thành phần hồ sơ n:

		Hoạt động 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động n 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nộp hồ sơ

		Trực tiếp

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 

		 

		Bưu điện 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Internet

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Chi phí khác 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chuẩn bị , phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Hoạt động n 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Công việc khác (nếu có)

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Nhận kết quả 

		Trực tiếp

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		 

		Bưu điện 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Internet

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		 

		Tổng 

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		SO SÁNH LỢI ÍCH ĐƠN GIẢN HÓA



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		



		 

		





Phụ lục 3 


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ ÁN,


DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL


     BỘ XÂY DỰNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


            VBQPPL


Số:       /BXD- đơn vị chủ trì soạn thảo1         Hà Nội, ngày     tháng    năm  ....


V/v: Đề nghị cho ý kiến đối với dự án/


dự thảo......


Kính gửi: Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính2

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Quy chế Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BXD ngày .../..../....của Bộ Xây dựng (Tên đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản), đề nghị3 cho ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo.........


1. Số lượng TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản;


2. Tên các TTHC kèm theo yêu cầu/điều kiện hoặc mẫu đơn/Tờ khai (nếu có).

Xin gửi kèm theo hồ sơ góp ý kiến gồm:


a) Dự án, dự thảo văn bản.................;


b) Biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với từng thủ tục hành chính (Đối với TTHC sửa đổi, bổ sung, ngoài quy định về việc điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có nội dung thuyết minh rõ những ưu điểm của TTHC được sửa đổi, bổ sung).


Nơi nhận:                                                       Quyền hạn, chức vụ của người ký 


   - Như trên;


   - .......,


   - Lưu: VT, đơn vị chủ trì soạn thảo.                                (Ký tên, đóng dấu)


                                                                                                   Họ và tên 




1 Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản;


2,3 Cục Kiểm soát TTHC hoặc Vụ Pháp chế. 


Phụ lục 4

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		BỘ XÂY DỰNG




Số:              /QĐ-BXD

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                              Hà Nội, ngày      tháng       năm 





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,


 thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng


quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng


BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 


Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 


Căn cứ pháp lý khác có liên quan;


      Xét đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị)1, 

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Công bố (thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung2; hoặc loại bỏ thủ tục hành chính...) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).


  Điều 2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố (mới ban hành; sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ) và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. 

  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


		Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Bộ Tư pháp;


- Website Bộ Xây dựng;


- Lưu: VT (Tên viết tắt đơn vị soạn thảo VB), 

Phòng KSTT.

		BỘ TRƯỞNG


Trịnh Đình Dũng







1 Ghi tên cụ thể đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và thống kê thủ tục hành chính


2 Ghi tên cụ thể những TTHC được sửa đổi, bổ sung vào Điều 1 của Quyết định.


Mẫu 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH HOẶC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG 


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BXD ngày…/…/…của Bộ Xây dựng)


PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

		

		



		1

		Thủ tục a

		

		



		2

		Thủ tục b

		

		



		N

		…

		

		



		II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

		

		



		1

		Thủ tục c

		

		



		2

		Thủ tục d

		

		



		3

		Thủ tục đ

		

		



		n

		…

		

		



		III. Thủ tục hành chính cấp huyện

		

		



		1

		Thủ tục e

		

		



		2

		Thủ tục f

		

		



		3

		Thủ tục g

		

		



		n

		…

		

		



		IV. Thủ tục hành chính cấp xã

		

		



		1

		Thủ tục h

		

		



		2

		Thủ tục i

		

		



		3

		Thủ tục k

		

		



		n

		…

		

		





PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG


I. Thủ tục hành chính cấp trung ương


1. Thủ tục a:……………….


1.1 Trình tự thực hiện………….


1.2 Cách thức thực hiện:……….


1.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ:


1.4 Thời hạn giải quyết:


1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (kèm theo mẫu kết quả thực hiện TTHC, nếu có)


1.8 Lê phí (nếu có) 


1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục:


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


a) Yêu cầu, điều kiện 1:


b) Yêu cầu, điều kiện 2:


c)…………………..


1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


n. Thủ tục n:……………………..


II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh


1. Thủ tục a:……………….


1.1 Trình tự thực hiện………….


1.2 Cách thức thực hiện:……….


1.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ:


1.4 Thời hạn giải quyết:


1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (kèm theo mẫu kết quả thực hiện TTHC, nếu có)


1.8 Lê phí (nếu có)


1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục:


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


a) Yêu cầu, điều kiện 1:


b) Yêu cầu, điều kiện 2:


c)…………………..


1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


n. Thủ tục n:……………………..



III. Thủ tục hành chính cấp huyện


1. Thủ tục a:……………….


1.1 Trình tự thực hiện………….


1.2 Cách thức thực hiện:……….


1.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ:


1.4 Thời hạn giải quyết:


1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (kèm theo mẫu kết quả thực hiện TTHC, nếu có)


1.8 Lê phí (nếu có)


1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục:


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


a) Yêu cầ, điều kiện 1:


b) Yêu cầu, điều kiện 2:


c)…………………..


1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


n. Thủ tục n:……………………..


IV. Thủ tục hành chính cấp xã


1. Thủ tục a:……………….


1.1 Trình tự thực hiện………….


1.2 Cách thức thực hiện:……….


1.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ:


1.4 Thời hạn giải quyết:


1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (kèm theo mẫu kết quả thực hiện TTHC, nếu có)


1.8 Lê phí (nếu có)


1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục:


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


a) Yêu cầu, điều kiện 1:


b) Yêu cầu, điều kiện 2:


c)…………………..


1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


n. Thủ tục n:……………………..


Lưu ý:


- Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc nêu rõ thông tin trên, phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (bằng cách in nghiêng và có ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế” ngay sau từng thủ tục).


- Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội dung nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ. Trường hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Quyết định công bố phải ghi rõ số hồ sơ của hồ sơ TTHC, văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính./.


Mẫu  2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, THAY THẾ


THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BXD ngày…/…/…của Bộ Xây dựng)


		STT

		Tên TTHC 


bị bãi bỏ

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện

		Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia

		Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC



		1. 

		

		

		

		

		




		2. 

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		



		4. 

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		



		6. 

		

		

		

		

		



		7. 

		

		

		

		

		



		8. 

		

		

		

		

		



		9. 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		

		

		

		





Phụ lục 5

 BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

		





 


		I. THÔNG TIN CHUNG



		1. Tên TTHC

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC)

		 



		2. Lĩnh vực

		 



		3. Văn bản quy định về TTHC

		 



		4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát

		 



		II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?

		a) Đối với quản lý nhà nước:


Mục tiêu a.1: ........................................................................................................................................................ 


Mục tiêu a.n: ........................................................................................................................................................ 


b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 


Mục tiêu b.1: ........................................................................................................................................................ 


Mục tiêu b.n: ........................................................................................................................................................ 



		2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?

		a) Có thay đổi hay không?


- Mục tiêu a.1:           Có    □                Không  □ 


Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu a.n:           Có    □                Không  □ 

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu b.1:           Có    □                Không  □ 

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu b.n:           Có    □                Không  □ 

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


b) Có được đáp ứng hay không?


- Mục tiêu a.1:           Có    □                Không  □ 

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu a.n:           Có    □                Không  □ 


Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu b.1:           Có    □                Không  □ 

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


- Mục tiêu b.n:           Có    □                Không  □ 


Lý do: .................................................................................................................................................................. 



		3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?

		a) Duy trì TTHC: □  

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


b) Bãi bỏ TTHC: □  

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


c) Thay thế TTHC: □  

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □  

Lý do: .................................................................................................................................................................. 


e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □  

Lý do: .................................................................................................................................................................. 



		4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?

		Có    □                Không  □ 


Nếu CÓ,


- Đối với TTHC 1: .................................................................................................................................................. 


(i) Nội dung thay đổi: ............................................................................................................................................. 


(ii) Lý do: ............................................................................................................................................................. 


- Đối với TTHC n: .................................................................................................................................................. 


(i) Nội dung thay đổi: ............................................................................................................................................. 


(ii) Lý do: ............................................................................................................................................................. 



		III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC



		1. Tên thủ tục hành chính



		Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		2. Trình tự thực hiện



		a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		b) Có được quy định hợp lý giữa các bước không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		3. Các bước thực hiện



		Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		4. Hồ sơ



		a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về thành phần không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		5. Thời hạn giải quyết



		Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		6. Cơ quan giải quyết



		a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .......................................................................................................... 



		7. Đối tượng thực hiện



		a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .......................................................................................................... 



		b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .......................................................................................................... 



		8. Phí, lệ phí



		a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?

		- Phí:                   Có    □                Không  □ 

- Lệ phí:               Có    □                Không  □ 

- Chi phí khác:     Có    □                Không  □ 



		b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?

		- Về phí:              Có    □                Không  □ 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 


- Về mức phí:      Có    □                Không  □ 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?

		- Về lệ phí:           Có    □                Không  □ 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 


- Về mức lệ phí:   Có    □                Không  □ 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?

		- Về chi phí khác: Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 


- Về mức chi phí khác Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?

		Có    □                Không  □  


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		9. Mẫu đơn, tờ khai



		Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?

		Có    □                Không  □ 


 (i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		Mẫu đơn, tờ khai 1: .................................................................................................................................................................................... 



		a) Nội dung thông tin

		- Nội dung 1: ........................................................................................................................................................ 


Cần thiết: Có  □     Không  □        Hợp lý: Có    □     Không  □          Hợp pháp: Có    □      Không  □ 

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 


- Nội dung n: ........................................................................................................................................................ 


Cần thiết: Có  □     Không  □        Hợp lý: Có    □     Không  □          Hợp pháp: Có    □      Không  □ 


 (i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)

		Cần thiết: Có  □     Không  □        Hợp lý: Có    □     Không  □          Hợp pháp: Có    □      Không  □ 


Nếu KHÔNG, nêu rõ:


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý: ............................................................................................................................................ 



		c) Ngôn ngữ

		Cần thiết: Có  □     Không  □        Hợp lý: Có    □     Không  □          Hợp pháp: Có    □      Không  □ 


Nếu KHÔNG, nêu rõ:


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý: ............................................................................................................................................ 



		Mẫu đơn, tờ khai n: .................................................................................................................................................................................... 



		10. Yêu cầu, điều kiện



		TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?

		Có  □     Không  □        


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		Yêu cầu, điều kiện 1:


................................... 


................................... 

		Có hợp lý, hợp pháp không?        Có  □     Không  □        

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		Yêu cầu, điều kiện n:


................................... 


................................... 

		Có hợp lý, hợp pháp không?        Có  □     Không  □        

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		11. Kết quả thực hiện



		a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?

		Có  □     Không  □        


(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?

		Hợp lý:        Có  □     Không  □        Hợp pháp: Có  □     Không  □        

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?

		Hợp lý:        Có  □     Không  □        Hợp pháp: Có  □     Không  □        

(i) Lý do: .............................................................................................................................................................. 


(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ................................................................................................... 



		12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)



		a) Luật                                         £

		....................................................................................................................................................... 



		b) Pháp lệnh                                £

		....................................................................................................................................................... 



		c) Nghị định                                £

		....................................................................................................................................................... 



		d) Quyết định của TTCP                □ 

		....................................................................................................................................................... 



		đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch      □

		....................................................................................................................................................... 



		e) Quyết định của Bộ trưởng          □

		....................................................................................................................................................... 



		g) Văn bản khác                             □

		....................................................................................................................................................... 



		IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ



		Họ và tên người điền: ................................................................................................................................................................................... 


Điện thoại cố định: ……………………….; Di động: ……………………….; Email: ................................................................................................ 





Phụ lục 6 


BỘ......


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM








Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 20...


(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BXD ngày     tháng     năm  


 của Bộ Xây dựng) 


		STT

		TÊN/NHÓM TTHC

		LĨNH VỰC

		CƠ QUAN 


THỰC HIỆN RÀ SOÁT

		THỜI GIAN


THỰC HIỆN RÀ SOÁT



		

		

		

		CHỦ TRÌ

		PHỐI HỢP

		BẮT ĐẦU

		HOÀN THÀNH



		I

		Nhóm TTHC quy định có liên quan về...



		1

		Thủ tục....

		

		

		

		

		



		n

		Thủ tục....

		

		

		

		

		



		II

		Nhóm TTHC, quy định có liên quan về...



		1

		Thủ tục....

		

		

		

		

		



		n

		Thủ tục....

		

		

		

		

		



		III

		Nhóm TTHC, quy định có liên quan về...



		1

		Thủ tục....

		

		

		

		

		



		n

		Thủ tục....

		

		

		

		

		





Phụ lục 7

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐIỆN THOẠI


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BXD ngày…/…/…của Bộ Xây dựng)


1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị


Tên cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị: …………………...........................


Địa chỉ:……………………………….......……………………………………...


Số điện thoại: ……………………………………………………………………


Emai: ………………………………………………………………………....................


2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Số điện thoại gọi đến: ………………                      Cán bộ tiếp nhận điện thoại


Thời gian phản ánh, kiến nghị: ….giờ….phút                  (Ký và ghi rõ họ tên)
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